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BÁO CÁO 

Kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  

kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt 

là VBQPPL) kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Sơn báo cáo kết quả hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019 – 2023 trên 

địa bàn huyện, như sau: 

1. Về công tác xây dựng kế hoạch triển khai: 

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

31/3/2023 về hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Bình 

Sơn, đồng thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ thực hiện hệ thống hoá VBQPPL kỳ 

2019 – 2023 tại các Công văn: số 4845/UBND ngày 25/12/2023 và số 

4845/UBND ngày 16/02/2024. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Cấp huyện 

Tổng hợp các VBQPPL của HĐND và UBND được hệ thống hoá: 72 

văn bản, trong đó có 20 nghị quyết, 52 quyết định. 

- VBQPPL của HĐND, UBND đã hết hiệu lực toàn bộ: 41 văn bản (15 

nghị quyết, 26 quyết định). 

- VBQPPL của HĐND, UBND hết hiệu lực một phần: 01 văn bản (01 

quyết định). 

- VBQPPL của  HĐND, UBND đang còn hiệu lực: 30 văn bản (05 nghị 

quyết, 25 quyết định). 

- VBQPPL của  HĐND, UBND cần bổ sung, thay thế, bãi bỏ, công bố 

hết hiệu lực hoặc phải ban hành văn bản mới: 0 văn bản. 

(Cụ thể có 03 danh mục đính kèm) 

2.2. Cấp xã 

Tổng hợp các VBQPPL của HĐND và UBND được hệ thống hoá: 145 

văn bản, trong đó có 101 nghị quyết, 44 quyết định. 

- VBQPPL của HĐND, UBND đã hết hiệu lực toàn bộ: 89 văn bản (89 

nghị quyết). 



- VBQPPL của HĐND, UBND ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản. 

- VBQPPL  của  HĐND, UBND đang còn hiệu lực: 56 văn bản (12 nghị 

quyết, 44 quyết định). 

- VBQPPL  của  HĐND, UBND cần bổ sung, thay thế, bãi bỏ, công bố 

hết hiệu lực hoặc phải ban hành văn bản mới: 0 văn bản. 

(Cụ thể có 02 danh mục đính kèm) 

Trên đây là báo cáo kết quả hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019 – 2023 trên 

địa bàn huyện của UBND huyện Bình Sơn, kính báo cáo Sở Tư pháp./.                  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

HĐND, UBND huyện Bình Sơn trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

 

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1  Nghị quyết 
14/2018/NQ-HĐND ngày 

20/12/2018 

Về việc phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Bình Sơn năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2  Nghị quyết 
06/2019/NQ-HĐND ngày 

19/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

3  Nghị quyết 
06/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 

Thống nhất chủ trương xã hội hoá các 

hạng mục công trình thuộc dự án 

Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện 

Bình Sơn.  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND  ngày 21/9/2020 

của HĐND huyện Bình Sơn bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật. 

25/9/2020 

4  Nghị quyết 
18/2017/NQ-HĐND ngày 

20/12/2017 

Thông qua đề án phát triển giao thông 

nông thôn, thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Bình Sơn giai đoạn 2017 – 

2020. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND  ngày 21/9/2020 

của HĐND huyện Bình Sơn bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật. 

25/9/2020 

5  Nghị quyết 
11/2017/NQ-HĐND ngày 

20/07/2017 

Thông qua đề án xây dựng cơ sở vật 

chất trường lớp học trên địa bàn huyện 

Bình Sơn giai đoạn 2016 – 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

6  Nghị quyết 
04/2019/NQ-HĐND ngày 

17/6/2019 

Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của huyện Bình 

Sơn. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

7  Nghị quyết 
16/2016/NQ-HĐND ngày 

30/7/2016 

Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 – 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

8  Nghị quyết 
10/2017/NQ-HĐND ngày 

20/7/2017 

Phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

9  Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày Phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 



18/7/2018 công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. định trong văn bản 

10  Nghị quyết 
09/2019/NQ-HĐND ngày 

20/9/2019 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

của huyện Bình Sơn. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

11  Nghị quyết 
07/2019/NQ-HĐND ngày 

19/7/2019 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

của huyện Bình Sơn.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

12  Nghị quyết 
14/2019/NQ-HĐND ngày 

18/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

13  Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng cuối năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

14  Nghị quyết 
04/2020/NQ-HĐND ngày 

21/9/2020 

Về việc bổ sung nội dung các văn bản 

quy phạm pháp luật 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

15  Nghị quyết 
06/2020/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

16  Quyết định 
07/2015/QĐ-UBND ngày 

25/05/2015 

Ban hành Quy chế thi đua, khen 

thưởng 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 

năm 2019 của UBND huyện Bình Sơn 

ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 

17/07/2019 

17  Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND  ngày 

01/02/2016 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn cơ cấu tổ chức, biên chế và 

mối quan hệ công tác của Ban quản lý 

các Cụm Công nghiệp huyện Bình Sơn 

Được bải bỏ bởi Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND huyện ban hành. 

01/8/2019 

18  Quyết định 
06/2015/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và 

mối quan hệ công tác của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

1325/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 

04 năm 2021 của UBND huyện Bình 

Sơn ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 

biên chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình 

Sơn. 

08/04/2021 

19  Quyết định 03/2018//QĐ-UBND ngày Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/12/2021 



19/11/2018 UBND huyện Bình Sơn ban hành 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 

của UBND huyện về bãi bỏ Quyết định 

số 03/2018//QĐ-UBND ngày 

19/11/2018 của UBND huyện Bình 

Sơn  

20  Quyết định 
02/2015/QĐ-UBND ngày 

18/02/2015 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Bình 

Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Bình Sơn. 

06/01/2022 

21  Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND ngày 

01/3/2019 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Y tế 

huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ 

công tác của Phòng Y tế huyện Bình 

Sơn. 

14/06/2022 

22  Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND ngày 

08/02/2017 

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế 

và mối quan hệ công tác của Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ 

công tác của Phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện Bình Sơn. 

28/10/2022 

23  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND ngày 

24/3/2017 

Ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện Bình 

05/11/2022 



Sơn. 

24  Quyết định 
05/2016/QĐ-UBND ngày 

04/4/2016 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế 

và chế độ làm việc của Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2022 của UBND huyện Bình Sơn 

ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên 

chế và chế độ làm việc của Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện Bình Sơn. 

04/01/2023 

25  Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND ngày 

04/12/2018 

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động 

giữa Đội Quản lý trật tự đô thị huyện 

với UBND các xã, thị trấn trong việc 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện Bình Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2018 của UBND huyện 

Bình Sơn. 

18/01/2023 

26  Quyết định 
14/2014/QĐ-UBND ngày 

12/11/2014 

Ban hành Quy định về thụ lý và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND huyện Bình 

Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2014 của UBND huyện 

Bình Sơn ban hành Quy định về thụ lý 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 

Bình Sơn. 

26/01/2023 

27  Quyết định 
15/2014/QĐ-UBND ngày 

12/11/2014 

Ban hành Quy định tiếp công dân tại 

Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Sơn, 

tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp 

đất đai gửi đến Lãnh đạo UBND huyện 

và Ban Tiếp công dân huyện Bình Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2014 của UBND huyện 

Bình Sơn ban hành Quy định tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện 

Bình Sơn, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh 

chấp đất đai gửi đến Lãnh đạo UBND 

26/01/2023 



huyện và Ban Tiếp công dân huyện 

Bình Sơn. 

28  Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND ngày 

11/8/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Văn hoá 

và Thông tin huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 

của UBND huyện Bình Sơn quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ 

công tác của Phòng Văn hoá và Thông 

tin huyện Bình Sơn. 

11/4/2023 

29  Quyết định 
04/2016/QĐ-UBND ngày 

15/3/2016 

Ban hanh quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, 

biên chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 

năm 2023 của UBND huyện Bình Sơn 

ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên 

chế và mối quan hệ công tác của Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Bình Sơn. 

28/7/2023 

30  Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021 

Ban hành quy chế làm việc của UBND 

huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy chế làm việc của UBND huyện 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 

10/8/2023 

31  Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND ngày 

25/7/2022 

Ban hành quy định phân cấp một số 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực nội vụ thuộc huyện Bình Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2022 của UBND huyện Bình 

Sơn ban hành quy định phân cấp một 

số nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực nội vụ thuộc huyện 

Bình Sơn. 

10/8/2023 

32  Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 

Ban hành quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế 

Được thay thế bởi Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 
19/9/2023 



và mối quan hệ công tác của Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện Bình Sơn. 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ 

công tác của Phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện Bình Sơn. 

33  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Y tế huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện 

Bình Sơn. 

28/9/2023 

34  Quyết định 
05/2023/QĐ-UBND ngày 

21/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 

của UBND huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện 

Bình Sơn. 

28/9/2023 

35  Quyết định 
04/2022/QĐ-UBND ngày 

28/10/2022 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện Bình 

Sơn. 

09/10/2023 

 

36  Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 

Ban hành quy định quản lý và vận 

hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên 

địa bàn huyện Bình Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

15/2023/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 của UBND huyện 

Bình Sơn ban hành quy định quản lý và 

10/10/2023 



vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị 

trên địa bàn huyện Bình Sơn và Quyết 

định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 

26/10/2020 của UBND huyện Bình 

Sơn về việc điều chỉnh Quyết định  số 

01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định quản lý và vận hành hệ thống 

chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện 

Bình Sơn. 

37  Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND ngày 

26/10/2020 

Điều chỉnh Quyết định  số 

01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định quản lý và vận hành hệ thống 

chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện 

Bình Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

15/2023/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 của UBND huyện 

Bình Sơn ban hành quy định quản lý và 

vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị 

trên địa bàn huyện Bình Sơn và Quyết 

định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 

26/10/2020 của UBND huyện Bình 

Sơn về việc điều chỉnh Quyết định  số 

01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định quản lý và vận hành hệ thống 

chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện 

Bình Sơn. 

10/10/2023 

38  Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND ngày 

28/12/2022 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên 

chế và chế độ làm việc của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện Bình Sơn. 

24/10/2023 



39  Quyết định 
1325/2021/QĐ-UBND ngày 

01/04/2021 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Bình Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 

của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối 

quan hệ công tác của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Bình Sơn. 

09/11/2023 

40  Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND ngày 

14/9/2018 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

biên chế và mối quan hệ công tác của 

Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Bình 

Sơn  

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 của UBND huyện Bình 

Sơn ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

biên chế và mối quan hệ công tác của 

Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Bình 

Sơn và Quyết định số 02/2019/QĐ-

UBND ngày 01/3/2019 của UBND 

huyện Bình Sơn sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 14/9/2018 của UBND 

huyện Bình Sơn. 

19/12/2023 

41  Quyết định 
02/2019/QĐ-UBND ngày 

01/3/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 của UBND huyện 

Bình Sơn 

 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 

của UBND huyện Bình Sơn bãi bỏ 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 của UBND huyện Bình 

Sơn ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

biên chế và mối quan hệ công tác của 

Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Bình 

Sơn và Quyết định số 02/2019/QĐ-

UBND ngày 01/3/2019 của UBND 

19/12/2023 



huyện Bình Sơn sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 14/9/2018 của UBND 

huyện Bình Sơn. 

Tổng cộng: 41 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 15 nghị quyết và 26 quyết định) hết hiệu lực toàn bộ. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

UBND huyện Bình Sơn trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

  (Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

 

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

1  Quyết định 

03/2019/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019; ban hành Quy 

chế thi đua, khen thưởng 

Khoản 2, khoản 4 Điều 3; Điều 8; 

điểm b khoản 2 Điều 10; khoản 4 Điều 

11; điểm c khoản 1 Điều 17; Điều 24 

của Quy chế thi đua, khen thưởng. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 06/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND huyện Bình 

Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế Thi đua, khen thưởng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 

của UBND huyện Bình Sơn.   

06/01/2023 

Tổng cộng: 01 văn bản quy phạm pháp luật (01 quyết định) hết hiệu lực một phần. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

HĐND, UBND huyện Bình Sơn trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

 

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG 

1  
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND  ngày 

21/9/2020 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 25/9/2020  

2  
Nghị 

quyết 

07/2020/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 

Về việc giao cho UBND huyện quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định 

tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019.  

25/12/2020  

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

3  
Nghị 

quyết 

26/2016/NQ-HĐND ngày 

21/12/2016 

Thông qua Đề án phát triển Thương mại – Dịch vụ 

trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2016 – 

2020 định hướng đến năm 2025  

28/12/2016  

4  
Nghị 

quyết 

05/2020/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 

- 2025 
25/12/2020  

5  
Quyết 

định 

02/2017/QĐ-UBND  ngày 

13/01/2017 

Quyết định ban hành Đề án phát triển Thương mại 

– Dịch vụ trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 

2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 

20/01/2017  

III. LĨNH VỰC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

6  
Quyết 

định 

04/2019/QĐ-UBND ngày 

24/7/2019 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND 

huyện ban hành. 
01/8/2019  

7  
Quyết 

định 

02/2021/QĐ-UBND  ngày 

01/12/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

19/11/2018 của UBND huyện Bình Sơn 
08/12/2021  

8  
Quyết 

định 

03/2021/QĐ-UBND  ngày 

30/12/2021 

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công 

tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Bình Sơn. 

06/01/2022  



9  
Quyết 

định 

04/2021/QĐ-UBND  ngày 

30/12/2021 

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ 

công tác của Phòng Tư pháp huyện Bình Sơn. 

06/01/2022  

10  
Quyết 

định 

02/2023/QĐ-UBND 

ngày12/1/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra 

huyện Bình Sơn 

19/01/2023  

11  
Quyết 

định 

06/2023/QĐ-UBND 

ngày4/4/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bình Sơn 

11/4/2023  

12  
Quyết 

định 

07/2023/QĐ-UBND ngày 

11/5/2023 

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Sơn 

18/5/2023  

13  
Quyết 

định 

08/2023/QĐ-UBND ngày 

21/7/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công 

tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Bình Sơn 

28/7/2023  

14  
Quyết 

định 

11/2013/QĐ-UBND ngày 

12/9/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức biên chế, chế độ làm việc và 

mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Bình Sơn 

19/9/2023  

15  
Quyết 

định 

12/2023/QĐ-UBND ngày 

20/9/2023 

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan 

hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Bình Sơn 

27/9/2023  

16  
Quyết 

định 

13/2023/QĐ-UBND ngày 

21/9/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công 

tác của Phòng Y tế huyện Bình Sơn 

28/9/2023  

17  
Quyết 

định 

14/2023/QĐ-UBND ngày 

2/10/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công 

tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Bình Sơn 

09/10/2023  

18  Quyết 16/2023/QĐ-UBND ngày Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 25/10/2023  



định 17/10/2023 hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ làm việc và 

mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Bình Sơn 

19  
Quyết 

định 

17/2023/QĐ-UBND ngày 

2/11/2023 

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công 

tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình 

Sơn 

09/11/2023  

20  
Quyết 

định 

18/2023/QĐ-UBND ngày 

12/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 

14/9/2018 của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Đội 

Quản lý trật tự đô thị huyện Bình Sơn và Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của 

UBND huyện Bình Sơn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 

14/9/2018 của UBND huyện Bình Sơn. 

19/12/2023  

IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG, XÂY DỰNG 

21  
Nghị 

quyết 

03/2020/NQ-HĐND  ngày 

21/9/2020 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 25/9/2020  

22  
Quyết 

định 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

11/01/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 

04/12/2018 của UBND huyện Bình Sơn. 
18/01/2023  

23  
Quyết 

định 

15/2023/QĐ-UBND ngày 

03/10/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND huyện Bình Sơn ban hành 

quy định quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng 

đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn và Quyết định 

số 01/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của 

UBND huyện Bình Sơn về việc điều chỉnh Quyết 

định  số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của 

UBND huyện Bình Sơn ban hành quy định quản lý 

và vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa 

bàn huyện Bình Sơn. 

10/10/2023  

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG 



24  
Quyết 

định 

10/2016/QĐ-UBND ngày 

16/6/2016; 

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện và Chủ tịch 

UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân liên quan 

23/6/2016  

25  
Quyết 

định 

03/2019/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019; 
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 17/7/2019 

Hết hiệu lực 

một phần 

26  
Quyết 

định 

09/2023/QĐ-UBND ngày 

3/8/2023 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 
10/8/2023  

27  
Quyết 

định 

10/2023/QĐ-UBND ngày 

3/8/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 

25/7/2022 của UBND huyện về ban hành Quy 

định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực nội vụ thuộc huyện Bình Sơn 

10/8/2023  

28  
Quyết 

định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, 

khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND 

huyện Bình Sơn.   

06/01/2023  

VI. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

29  
Quyết 

định 

03/2023/QĐ-UBND ngày 

19/1/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 

12/11/2014 của UBND huyện về việc Ban hành 

Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Sơn 

26/01/2023  

30  
Quyết 

định 

04/2023/QĐ-UBND ngày 

19/1/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 

12/11/2014 của UBND huyện về việc ban hành 

Quy định tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân 

huyện Bình Sơn, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi 

đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Tiếp 

công dân huyện Bình Sơn 

26/01/2023  

Tổng cộng: 30 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 5 nghị quyết và 25 quyết định) còn hiệu lực.  

                                                                  



DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

HĐND, UBND của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

 (Kèm theo Báo cáo  số        /BC-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

 

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. Xã Bình Tân Phú 

1 
Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

08/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

17/2020/NQ-HĐND ngày 

11/8/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

22/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

II. Xã Bình Nguyên 

1 
Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

11/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

III. Xã Bình Hiệp 

1 
Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

07/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 



3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

23/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

IV. Xã Bình Chương 

1 
Nghị 

quyết 

04/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

09/2019/NQ-HĐND ngày 

26/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

V. Xã Bình Thuận 

1 
Nghị 

quyết 

16/2016/NQ-HĐND ngày 

22/11/2016 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2016 - 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

2 
Nghị 

quyết 

17/2016/NQ-HĐND ngày 

22/11/2016 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 – 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

11/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

4 
Nghị 

quyết 

03/2020/NQ-HĐND ngày 

14/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

5 
Nghị 

quyết 

09/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

VI. Xã Bình An 

1 
Nghị 

quyết 

09/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

08/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

24/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 



4 
Nghị 

quyết 

01/2021/NQ-HĐND ngày 

12/3/2021 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021 - 2025.  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

12/2023/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 

của HĐND xã Bình An. 

03/11/2023 

VII. Thị trấn Châu Ổ 

1 
Nghị 

quyết 

16/2016/NQ-HĐND ngày 

16/8/2016 

Về thông qua kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

2 
Nghị 

quyết 

18/2016/NQ-HĐND ngày 

18/11/2016 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2016 – 2020 (xã Bình 

Thới).   

 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

15/2016/NQ-HĐND ngày 

04/8/2016 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2016 – 2020 (thị trấn 

Châu Ổ).   

 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

03/2017/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 

Về nhiệm vụ phát triển ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2019 - 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

5 
Nghị 

quyết 

08/2018/NQ-HĐND ngày 

27/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019(xã Bình Thới).   

 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

6 
Nghị 

quyết 

33/2017/NQ-HĐND ngày 

28/7/2017 

Thống nhất điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2019 – 2020 (nguồn vốn thị trấn Châu 

Ổ quản lý).  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

7 
Nghị 

quyết 

07/2018/NQ-HĐND ngày 

25/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019(thị trấn Châu Ổ).   

 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

8 
Nghị 

quyết 

14/2020/NQ-HĐND ngày 

07/5/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

9 
Nghị 

quyết 

18/2020/NQ-HĐND ngày 

30/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 



10 
Nghị 

quyết 

22/2020/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

VIII. Xã Bình Phước 

1 
Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

14/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

IX. Xã Bình Khương 

1 
Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

25/7/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

06/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

24/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

26/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

X. Xã Bình Hòa 

1 
Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

25/6/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

10/2019/NQ-HĐND ngày 

26/12/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

04/2020/NQ-HĐND ngày 

09/07/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

09/7/2020 

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 – 2020 xã Bình Hòa. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

5 Nghị 12/2020/NQ-HĐND ngày Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2022 



quyết 30/12/2020 năm 2021.  định trong văn bản 

XI. Xã Bình Thanh 

1 
Nghị 

quyết 

07/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

08/2019/NQ-HĐND ngày 

27/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

24/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XII. Xã Bình Chánh 

1 
Nghị 

quyết 

06/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

05/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XIII. Xã Bình Thạnh 

1 
Nghị 

quyết 

06/2018/NQ-HĐND ngày 

30/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

01/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XIV. Xã Bình Châu 

1 
Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

01/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 



3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

25/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XV. Xã Bình Mỹ 

1 
Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

30/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

01/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XVI. Xã Bình Trung 

1 
Nghị 

quyết 

04/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

30/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

14/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XVII. Xã Bình Hải 

1 
Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

06/2019/NQ-HĐND ngày 

30/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XVIII. Xã Bình Trị 

1 
Nghị 

quyết 

03/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 Nghị 02/2019/NQ-HĐND ngày Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 



quyết 30/12/2019 năm 2020.   định trong văn bản 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

14/7/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

06 tháng cuối năm 2020.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

4 
Nghị 

quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XIX. Xã Bình Dương 

1 
Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

06/2019/NQ-HĐND ngày 

30/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XX. Xã Bình Đông 

1 
Nghị 

quyết 

03/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

01/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XXI. Xã Bình Minh 

1 
Nghị 

quyết 

03/2018/NQ-HĐND ngày 

30/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

04/2019/NQ-HĐND ngày 

30/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

XXII. Xã Bình Long 

1 
Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019.  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 

2 
Nghị 

quyết 

06/2019/NQ-HĐND ngày 

28/12/2019 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 



3 
Nghị 

quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.   

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

Tổng cộng: 89 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 89 nghị quyết) hết hiệu lực toàn bộ.  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

 (Kèm theo Báo cáo  số        /BC-UBND ngày        /03/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

 

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

I. Xã Bình Tân Phú  

1 Nghị quyết 
21/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

09/07/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Tân Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Tân Phú.   

II. Xã Bình Nguyên  

1 Nghị quyết 
17/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

09/07/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

12/9/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Nguyên.   

III. Xã Bình Hiệp 

1 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

23/07/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

21/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Hiệp.   

IV. Xã Bình Chương 



1 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Nghị quyết 
04/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025  

3 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

16/07/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Chương nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

4 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Chương.   

V. Xã Bình Thuận 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

20/7/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Thuận.   

VI. Xã Bình An 

1 Nghị quyết 
12/2023/NQ-HĐND ngày 

27/10/2023 

Về bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 

12/3/2021 của HĐND xã Bình An về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

 

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình An nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

13/11/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình An.   

VII. Thị trấn Châu Ổ 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND thị trấn Châu Ổ nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

20/7/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở thị trấn Châu Ổ.   

VIII. Xã Bình Phước 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/9/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Phước nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

20/8/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Phước.   



IX. Xã Bình Khương 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Khương nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

23/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Khương.   

X. Xã Bình Hòa 

1 Nghị quyết 
14/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

31/8/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Hòa.   

XI. Xã Bình Thanh 

1 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/9/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Thanh.   

XII. Xã Bình Chánh 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Chánh nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

23/10/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Chánh.   

XIII. Xã Bình Thạnh 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

23/12/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Thạnh.   

XIV. Xã Bình Châu 



1 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

14/9/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

04/12/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Châu.   

XV. Xã Bình Mỹ 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

08/9/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Mỹ.   

XVI. Xã Bình Trung 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

11/10/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Trung nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

05/7/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Trung.   

XVII. Xã Bình Hải 

1 Nghị quyết 
02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

04/7/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Hải.   

XVIII. Xã Bình Trị 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Trị.   

XIX. Xã Bình Dương 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/9/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 



2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Dương.   

XX. Xã Bình Đông 

1 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

18/8/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

30/8/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Đông.   

XXI. Xã Bình Minh 

1 Nghị quyết 
02/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

30/7/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Minh.   

XXII. Xã Bình Long 

1 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND ngày 

28/12/2020 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  

2 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

21/7/2021 

Ban hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của 

UBND xã Bình Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
 

3 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

14/11/2023 
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Bình Long.   

Tổng cộng: 56 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 12 nghị quyết và 44 quyết định) còn hiệu lực./.  
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